CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----oOo-----

HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ

(Bán giao ngay/Mua kỳ hạn)


Số: SWPC ……………………….


Ngày: ………/………/200………

Bên A:
Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) – ………………………………………… 

Địa chỉ
: ……………………………………………………………………………..………


Điện thoại
: ………………………..……… Fax: …….…………………………………………



Người đại diện
: ………………………………………..…Chức vụ: ……………………………..…
Bên B:
…………………………………………………………………………………………………………
ĐKKD số
: …………………………… do: ……………………. cấp ngày: ……………………


CMND số
: …………………………. do: ………………………. cấp ngày: ……………………


Địa chỉ
: ………………………………………………………………………………………


Điện thoại
: ………………………………………  Fax: ……………………………………….

Số tài khoản tại ACB: ……………………………………………………………..……………………


Mã số thuế
: ………………………………………………………………..………………………                                 



Người đại diện: ………………………………..…  Chức vụ: ……………………………..………


theo giấy ủy quyền số :…………….………………………………………………………………….      do Tổng Giám đốc (Giám đốc): ……………………………………. ký ngày: ………………………

Hai bên đã đồng ý ký kết hợp đồng hoán đổi ngoại tệ theo chiều Bán giao ngay/Mua kỳ hạn với các điều khoản như sau:

Điều 1.
XÁC NHẬN GIAO DỊCH

	
	VẾ BÁN NGOẠI TỆ
GIAO NGAY
	VẾ MUA NGOẠI TỆ
KỲ HẠN

	· Cặp đồng tiền
	…………USD/VND………………
	……USD/VND………………

	· Chiều giao
dịch
	Bên A là bên bán ngoại tệ giao ngay cho Bên B
	Bên A là bên mua ngoại tệ kỳ hạn của Bên B

	· Số lượng
giao dịch 
	Bằng số: BÁN 5,000,000.00 USD
Bằng chữ: Năm triệu đô la Mỹ …

………………………………………………
	Bằng số: MUA …5,000,000.00 USD
Bằng chữ: … Năm triệu đô la Mỹ ……

………………………………………………

	· Tỷ giá
	Giao ngay: …………………………………
	Kỳ hạn: …16,930…………………

Điểm kỳ hạn: ………………………………

	· Thành tiền
	Bằng số: ……………………………………

Bằng chữ: ……………………………………

………………………………………………
	Bằng số: …………………………………………………

Bằng chữ: ………………………………………

…………………………………………………

	· Ngày hiệu lực
thanh toán
	Vế giao ngay: ………/………/200………
	( Vế kỳ hạn: ………/………/200………

( Số ngày thực tế: …………… ngày

	· Chỉ thị
thanh toán 
	( ………: Tại quỹ Bên A
( ………: Đề nghị Bên A ghi nợ/ghi có tài khoản của Bên B tại Bên A
	( ………: Tại quỹ Bên A
( ………: Đề nghị Bên A ghi nợ/ghi có tài khoản của Bên B tại Bên A


Điều 2.
SỐ TIỀN KÝ QUỸ

2.1 Để đảm bảo tính cam kết thực hiện hợp đồng, Bên B cần ký quỹ tại Bên A một khoản tiền như sau:

Số tiền ký quỹ  =       %  (   số lượng giao dịch  =  ………………………………………………
2.2 Vào ngày ký kết hợp đồng, Bên A được phép trích tiền gửi tài khoản thanh toán của Bên B để ký quỹ. Bên A sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền ký quỹ và tiền lãi ký quỹ sau khi Bên B thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình cho Bên A.

2.3 Số tiền ký quỹ có thể thực hiện bằng ngoại tệ hoặc VND theo tỷ giá quy đổi do Bên A quyết định.

2.4 Số tiền ký quỹ được hưởng mức lãi suất do Bên A quyết định trong từng thời kỳ.

Điều 3.
XUẤT TRÌNH CHỨNG TỪ

Bên B chỉ được yêu cầu xuất trình chứng từ thanh toán chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ hợp pháp cho Bên A theo các quy định quản lý ngoại hối hiện hành khi dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ vào ngày hiệu lực thanh toán của vế giao ngay của hợp đồng hoán đổi ngoại tệ này.

Điều 4.
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NGOẠI TỆ

4.1 (Xin gạch chéo x vào ô thích hợp)

( Trả nợ vay Ngân hàng theo HĐ  tín dụng số: 


( Ký quỹ mở L/C, tỷ lệ …………% của HĐ ngoại thương số: 


( Trả nợ vay nước ngoài theo L/C, HĐ ngoại thương số: 


( Thanh toán tiền hàng đã nhận theo HĐ ngoại thương số: 


( Ứng trước tiền hàng theo HĐ ngoại thương số: 


( Mục đích khác: 


4.2 Bên B cam kết sử dụng số ngoại tệ trên theo đúng pháp luật và các quy định của Chính phủ về quản lý ngoại hối và sử dụng ngoại tệ, và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng này.

Điều 5.
THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

5.1 Hai bên có nghĩa vụ phải thực hiện thanh toán đầy đủ trên toàn bộ trị giá hợp đồng vào ngày hiệu lực thanh toán của vế giao ngay và vế kỳ hạn của hợp đồng hoán đổi ngoại tệ này.

5.2 Trước ngày hiệu lực thanh toán của vế kỳ hạn của hợp đồng hoán đổi ngoại tệ này, Bên B có thể yêu cầu thực hiện giao dịch ngoại tệ bù trừ bằng cách ký kết với Bên A một hợp đồng kỳ hạn khác có cùng số lượng, cùng ngày hiệu lực thanh toán nhưng trái chiều với vế kỳ hạn của hợp đồng hoán đổi ngoại tệ này theo tỷ giá kỳ hạn do Bên A tính toán và quyết định. Đến ngày hiệu lực thanh toán của vế kỳ hạn của hợp đồng hoán đổi ngoại tệ này và của hợp đồng kỳ hạn khác, bên này phải trả tiền chênh lệch giá cho bên kia, chứ không giao nhận ngoại tệ thực tế.

5.3 Vào ngày hiệu lực thanh toán của vế kỳ hạn của hợp đồng hoán đổi ngoại tệ này, nếu Bên B không chuẩn bị đầy đủ toàn bộ số tiền phải thanh toán cho Bên A, thì Bên A vẫn thực hiện vế kỳ hạn của hợp đồng hoán đổi ngoại tệ này và đồng thời thực hiện luôn một giao dịch ngoại tệ bù trừ bắt buộc có cùng số lượng nhưng trái chiều với vế kỳ hạn của hợp đồng hoán đổi ngoại tệ này theo tỷ giá giao ngay hiện hành do Bên A niêm yết hai chiều gồm giá mua và giá bán tính tại thời điểm thực hiện giao dịch ngoại tệ bù trừ để làm cơ sở thanh toán tiền chênh lệch giá, chứ không giao nhận ngoại tệ thực tế.

5.4 Trong trường hợp thanh toán chậm tiền chênh lệch giá, bên vi phạm sẽ chịu mức phạt tối đa bằng 150% lãi suất cho vay ngắn hạn hiện hành do Bên A công bố trong từng thời kỳ.

Điều 6.
THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng hoán đổi ngoại tệ chấm dứt hiệu lực và mặc nhiên được thanh lý sau khi hai bên đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

Điều 7.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

7.1. Nhận tiền thanh toán bán ngoại tệ giao ngay cho Bên B vào ngày hiệu lực thanh toán của vế giao ngay.

7.2. Có nghĩa vụ mua ngoại tệ kỳ hạn của Bên B vào ngày hiệu lực thanh toán của vế kỳ hạn.

Điều 8.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

8.1. Được mua ngoại tệ giao ngay của Bên A vào ngày hiệu lực thanh toán của vế giao ngay.

8.2. Có nghĩa vụ bán ngoại tệ kỳ hạn cho Bên A vào ngày hiệu lực thanh toán của vế kỳ hạn.

Điều 9.
XỬ LÝ TRANH CHẤP

9.1. Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản của hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, mọi tranh chấp phát sinh sẽ do hai bên cùng nhau thương lượng trên tinh thần hợp tác hòa giải.

9.2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì vụ việc sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 10.
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

10.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản với chữ ký xác nhận của hai bên và là bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.

10.2. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.



Hai bên đã đọc kỹ và hiểu rõ toàn bộ nội dung Hợp đồng này.


Đại diện Bên A
Đại diện Bên B


(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO NGÂN HÀNG

· Số dư tài khoản của Bên B
Đã trích tiền ký quỹ của Bên B

· VND
: …………………………………………
-
Số tiền: …………………………………………

· …….: …………………………………………
-
Ngày trích: ………/………/200………

· Tình trạng hợp đồng trước ngày đáo hạn

	· Vế kỳ hạn của Hợp đồng hoán đổi này sẽ được thực hiện bù trừ với một Hợp đồng kỳ hạn khác

· Số hiệu Hợp đồng kỳ hạn khác: FWDC………………………, ngày ký: ………/………/200………

	Ngày lập

………/………/200………
	NVNV
	Chữ ký




· Tình trạng hợp đồng vào ngày đáo hạn (Xin đánh dấu x vào ô thích hợp)
	( Thực hiện vế kỳ hạn của Hợp đồng hoán đổi đồng thời với giao dịch bù trừ

( Thực hiện vế kỳ hạn của hợp đồng hoán đổi trên cơ sở thanh toán 100% giá trị hợp đồng

	Ngày lập

………/………/200………
	NVNV
	Chữ ký
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